
STT Họ tên Năm sinh Địa Chỉ Dạng khuyết tật Mức độ khuyết tật Hệ số
Mức 

chuẩn

Mức trợ cấp 

(nghìn đồng)

I

1 Chu Văn Toàn 20/12/1959 An Thịnh Khuyết tật vận động 
Khuyệt tật đặc biệt nặng 

là người cao tuổi
  

Không hưởng 

TGXH do đang 

hưởng chế độ 

hưu trí

2 Ma Đình Tần 27/04/1947 Ru Nghệ Khuyết tật vận động    
Khuyệt tật đặc biệt nặng 

là người cao tuổi
2,5   500 000 1 250 000

3 Vũ Văn Toán 15/02/1956 Khuân Ca Khuyết tật vận động , trí tuệ
Khuyệt tật đặc biệt nặng 

là người cao tuổi
2,5   500 000 1 250 000

4 Nguyễn Thị Hiên
30/05/1954

Khuân Ca Khuyết tật vận động    
Khuyệt tật đặc biệt nặng 

là người cao tuổi
2,5   500 000 1 250 000

5 Đặng Thị Duyên
16/12/1961

Làng Bèn Khuyết tật vận động    
Khuyệt tật đặc biệt nặng 

là người cao tuổi
2,5   500 000 1 250 000

6 Nguyễn Thị Xiêm
28/11/1941

Làng Bèn Khuyết tật vận động    
Khuyệt tật đặc biệt nặng 

là người cao tuổi
2,5   500 000 1 250 000

DANH SÁCH NIÊM YẾT CÔNG KHAI 

Kết quả xác định mức độ khuyết tật

(Ban hành kèm theo Thông báo niêm yết công khai số 24/TB-HĐXĐMĐKT ngày 28 /02/2025 của 

 Hội đồng xác định mức độ khuyết tật  xã Đồng Thịnh)

Người khuyết tật
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